
DANH MỤC TÀI SẢN BÁN THANH LÝ 

(Kèm theo Thông báo niêm yết bán tài sản số        /TB-TTYT ngày 24/12/2025)

TT Danh mục tài sản Mã tài sản Năm đưa
vào sử dụng ĐVT Số lượng Hình thức

1 Bộ loa (DA Lao) gồm: Âm ly, đầu đĩa, 2 loa TTYT000338 Bộ 2012 1 Bán thanh lý
2 Máy vi tính FPT TTYT000341 Bộ 2012 1 Bán thanh lý
3 Máy vi tính FPT TTYT000343 Bộ 2014 1 Bán thanh lý
4 Máy vi tính Compaq TTYT000328 Bộ 2009 1 Bán thanh lý
5 Máy vi tính để bàn FPT FPT ELEAD T640. TTYT000365HSS.02 Bộ 2015 1 Bán thanh lý
6 Máy vi tính để bàn FPT FPT ELEAD T640. TTYT000365HSS.03 Bộ 2015 1 Bán thanh lý
7 Máy vi tính Đông Nam Á TTYT000293.01 Bộ 2008 1 Bán thanh lý
8 Máy vi tính Đông Nam Á TTYT000293.02 Bộ 2008 1 Bán thanh lý
9 Máy vi tính Đông Nam Á TTYT000293.03 Bộ 2008 1 Bán thanh lý
10 Máy vi tính TTYT000506.01 Bộ 2009 1 Bán thanh lý
11 Máy vi tính TTYT000506.02 Bộ 2009 1 Bán thanh lý
12 Máy vi tính FPT TTYT000503 Bộ 2010 1 Bán thanh lý
13 Tăng âm TEXA-XR9000 TTYT000512 Bộ 2009 1 Bán thanh lý
14 Máy vi tính TT000003 Cái 2009 1 Bán thanh lý
15 Máy phát điện TT000007 Cái 2015 1 Bán thanh lý
16 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP50 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
17 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP51 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
18 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP52 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
19 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP53 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
20 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP54 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
21 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP55 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
22 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP56 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
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23 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP57 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
24 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP58 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
25 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP59 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
26 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP60 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
27 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP61 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
28 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP62 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
29 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP63 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
30 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTNUP64 Chiếc 2016 1 Bán thanh lý
31 Ghế răng đơn giản TT000012 Cái 2012 1 Bán thanh lý
32 Máy hút dịch TT000008 Cái 2012 1 Bán thanh lý
33 Nồi hấp áp lực 18 lí điện than TT000013 Cái 2012 1 Bán thanh lý
34 Nồi hấp kim và dụng cụ châm cứu TT000010 Cái 2012 1 Bán thanh lý
35 Tủ sấy điện TT000011 Cái 2012 1 Bán thanh lý
36 Nồi hấp áp lực 18L điện than TĐ000017 Cái 2012 1 Bán thanh lý
37 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.01 Cái 2016 1 Bán thanh lý
38 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.02 Cái 2016 1 Bán thanh lý
39 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.03 Cái 2016 1 Bán thanh lý
40 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.04 Cái 2016 1 Bán thanh lý
41 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.05 Cái 2016 1 Bán thanh lý
42 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.06 Cái 2016 1 Bán thanh lý
43 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.07 Cái 2016 1 Bán thanh lý
44 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.08 Cái 2016 1 Bán thanh lý
45 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.09 Cái 2016 1 Bán thanh lý
46 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.10 Cái 2016 1 Bán thanh lý
47 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.11 Cái 2016 1 Bán thanh lý
48 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.12 Cái 2016 1 Bán thanh lý
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49 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.13 Cái 2016 1 Bán thanh lý
50 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) TĐ000019.14 Cái 2016 1 Bán thanh lý
51 Ghế răng đơn giản TTH000011 Cái 2012 1 Bán thanh lý
52 Nồi hấp áp lực 18 lít điện than TTH000012 Cái 2012 1 Bán thanh lý
53 Nồi hấp kim và dụng cụ

 châm cứu TTH000010 Cái 2012 1 Bán thanh lý
54 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTH000014.02 Cái 2016 1 Bán thanh lý
55 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTH000014.03 Cái 2016 1 Bán thanh lý
56 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TTH000014.04 Cái 2016 1 Bán thanh lý
57 Tủ Lạnh DOMETIC NC000004 Cái 2005 1 Bán thanh lý
58 Loa đa năng NC000005 Cái 2012 1 Bán thanh lý
59 Máy vi tính  + máy in NC000007 Bộ 2013 1 Bán thanh lý
60 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NCNUP000020.01 Cái 2016 1 Bán thanh lý
61 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NCNUP000020.02 Cái 2016 1 Bán thanh lý
62 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NCNUP000020.03 Cái 2016 1 Bán thanh lý
63 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NCNUP000020.04 Cái 2016 1 Bán thanh lý
64 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NCNUP000020.05 Cái 2016 1 Bán thanh lý
65 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NCNUP000020.06 Cái 2016 1 Bán thanh lý
66 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NCNUP000020.07 Cái 2016 1 Bán thanh lý
67 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NCNUP000020.08 Cái 2016 1 Bán thanh lý
68 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NCNUP000020.09 Cái 2016 1 Bán thanh lý
69 Máy điện tim 3 cần NCHSS000017 Cái 2013 1 Bán thanh lý
70 Máy ghế răng đơn giản NCHSS000018 Cái 2014 1 Bán thanh lý
71 Máy vi tính Lucky PT0000005 Cái 2009 1 Bán thanh lý
72 Loa đa năng PT000010 Cái 2013 1 Bán thanh lý
73 Tủ lạnh DOMETIC PT000009 Cái 2005 1 Bán thanh lý
74 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.01 Cái 2016 1 Bán thanh lý
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75 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.02 Cái 2016 1 Bán thanh lý
76 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.03 Cái 2016 1 Bán thanh lý
77 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.04 Cái 2016 1 Bán thanh lý
78 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.05 Cái 2016 1 Bán thanh lý
79 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.06 Cái 2016 1 Bán thanh lý
80 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.07 Cái 2016 1 Bán thanh lý
81 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.08 Cái 2016 1 Bán thanh lý
82 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.09 Cái 2016 1 Bán thanh lý
83 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.10 Cái 2016 1 Bán thanh lý
84 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.11 Cái 2016 1 Bán thanh lý
85 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.12 Cái 2016 1 Bán thanh lý
86 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.13 Cái 2016 1 Bán thanh lý
87 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.14 Cái 2016 1 Bán thanh lý
88 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.15 Cái 2016 1 Bán thanh lý
89 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.16 Cái 2016 1 Bán thanh lý
90 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PT000018.17 Cái 2016 1 Bán thanh lý
91 Máy hút dịch chạy điện PT000015 Cái 2013 1 Bán thanh lý
92 Nồi hấp áp lực 18L PT000016 Cái 2013 1 Bán thanh lý
93 Máy vi tính để bàn MTĐPT000001.01 Cái 2015 1 Bán thanh lý
94 Máy vi tính để bàn MTĐPT000001.02 Cái 2015 1 Bán thanh lý
95 Máy phát điện MTĐPT000002 Cái 2013 1 Bán thanh lý
96 Tủ Lạnh DOMETIC HM000034 Cái 2005 1 Bán thanh lý
97 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài HMNUP000021.01 Cái 2016 1 Bán thanh lý
98 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài HMNUP000021.02 Cái 2016 1 Bán thanh lý
99 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài HMNUP000021.03 Cái 2016 1 Bán thanh lý
100 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài HMNUP000021.04 Cái 2016 1 Bán thanh lý
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101 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài HMNUP000021.05 Cái 2016 1 Bán thanh lý
102 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài HMNUP000021.06 Cái 2016 1 Bán thanh lý
103 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài HMNUP000021.07 Cái 2016 1 Bán thanh lý
104 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài HMNUP000021.08 Cái 2016 1 Bán thanh lý
105 Nồi hấp áp lực 18 lít điện than HM000018 Cái 2012 1 Bán thanh lý
106 Nồi hấp kim và dụng cụ châm cứu HM000016 Cái 2013 1 Bán thanh lý
107 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.01 Cái 2016 1 Bán thanh lý
108 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.02 Cái 2016 1 Bán thanh lý
109 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.03 Cái 2016 1 Bán thanh lý
110 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.04 Cái 2016 1 Bán thanh lý
111 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.05 Cái 2016 1 Bán thanh lý
112 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.06 Cái 2016 1 Bán thanh lý
113 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.07 Cái 2016 1 Bán thanh lý
114 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.08 Cái 2016 1 Bán thanh lý
115 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.09 Cái 2016 1 Bán thanh lý
116 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.10 Cái 2016 1 Bán thanh lý
117 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.11 Cái 2016 1 Bán thanh lý
118 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.12 Cái 2016 1 Bán thanh lý
119 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.13 Cái 2016 1 Bán thanh lý
120 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.14 Cái 2016 1 Bán thanh lý
121 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.15 Cái 2016 1 Bán thanh lý
122 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.16 Cái 2016 1 Bán thanh lý
123 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.17 Cái 2016 1 Bán thanh lý
124 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài (NUP) MK000017.18 Cái 2016 1 Bán thanh lý
125 Ghế răng đơn giản MK000014 Cái 2012 1 Bán thanh lý
126 Nồi hấp áp lực 18L điện than MK000015 Cái 2012 1 Bán thanh lý
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127 Tủ sấy điện MK000016 Cái 2012 1 Bán thanh lý
128 Ti vi Sam sung 32inch PK000008 Cái 2012 1 Bán thanh lý
129 Tủ lạnh DOMETIC PK000006 Chiếc 2011 1 Bán thanh lý
130 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PKNUP000014.01 Cái 2016 1 Bán thanh lý
131 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PKNUP000014.02 Cái 2016 1 Bán thanh lý
132 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PKNUP000014.03 Cái 2016 1 Bán thanh lý
133 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài PKNUP000014.04 Cái 2016 1 Bán thanh lý
134 Tivi SAM SUNG 32inch NS000019 Cái 2012 1 Bán thanh lý
135 Loa đa năng NS000014 Cái 2012 1 Bán thanh lý
136 Tủ lạnh DOMETIC NS000013 Cái 2012 1 Bán thanh lý
137 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NSNUP000028.01 Cái 2016 1 Bán thanh lý
138 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NSNUP000028.02 Cái 2016 1 Bán thanh lý
139 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NSNUP000028.03 Cái 2016 1 Bán thanh lý
140 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NSNUP000028.04 Cái 2016 1 Bán thanh lý
141 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NSNUP000028.05 Cái 2016 1 Bán thanh lý
142 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NSNUP000028.06 Cái 2016 1 Bán thanh lý
143 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NSNUP000028.07 Cái 2016 1 Bán thanh lý
144 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NSNUP000028.08 Cái 2016 1 Bán thanh lý
145 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NSNUP000028.09 Cái 2016 1 Bán thanh lý
146 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NSNUP000028.10 Cái 2016 1 Bán thanh lý
147 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NSNUP000028.11 Cái 2016 1 Bán thanh lý
148 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài NSNUP000028.12 Cái 2016 1 Bán thanh lý
149 Máy ghế răng đơn giản NSHSS000026 Cái 2017 1 Bán thanh lý
150 Máy hút dịch chạy điện NSHSS000025 Cái 2012 1 Bán thanh lý
151 Tủ sấy điện NSQDYKH000027.01 Cái 2012 1 Bán thanh lý
152 Máy vi tính compac TM000017 Bộ 2010 1 Bán thanh lý
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153 Máy vi tính FPT TM000015 Bộ 2013 1 Bán thanh lý
154 Máy vi tính HP TM000016 Bộ 2015 1 Bán thanh lý
155 Ti vi Sam sung 32inch TM000018 Cái 2013 1 Bán thanh lý
156 Loa đa năng TM000019 Cái 2013 1 Bán thanh lý
157 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TMNUP59 Cái 2016 1 Bán thanh lý
158 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TMNUP60 Cái 2016 1 Bán thanh lý
159 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TMNUP61 Cái 2016 1 Bán thanh lý
160 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TMNUP62 Cái 2016 1 Bán thanh lý
161 Cân trẻ sơ sinh và thước đo chiều dài TMNUP63 Cái 2016 1 Bán thanh lý
162 Ti vi Led Sam Sung 40 inch TTYT000397 Cái 2015 1 Bán thanh lý
163 Âm ly Jargua PA 203 CCCTTYT000061 Cái 2009 1 Bán thanh lý
164 Li oa chạy máy photo TTYT000415 Cái 2014 1 Bán thanh lý
165 Ghế phòng chờ một băng 3 chỗ ngồi CCDCTTYT000133 Cái 2014 4 Bán thanh lý
166 Bình bột chữa cháy MFZ4 CCDCCTTYT000355 Bình 2019 13 Bán thanh lý
167 Bình khí chữa cháy CO2MT3 CCDCCTTYT000356 Bình 2019 7 Bán thanh lý
168 Bình bột chữa cháy MFZ4 CCDCTTYT448 Bình 2023 30 Bán thanh lý
169 Bình khí chữa cháy CO2MT3 CCDCTTYT494 Bình 2023 10 Bán thanh lý
170 Ghế tựa HP M9 CCDCTTYT000191 Cái 2009 10 Bán thanh lý
171 Máy ổn áp tự động TTYT000388 Cái 2002 2 Bán thanh lý
172 Máy in TTYT000389 Cái 2006 1 Bán thanh lý
173 Máy Fax Panasonic KEL612 TTYT000390 Cái 2008 1 Bán thanh lý
174 Máy in 3300 TTYT000408 Cái 2012 1 Bán thanh lý
175 Máy hút ẩm AIKYO TTYT000411 Cái 2012 1 Bán thanh lý
176 Xe đẩy bình oxy CCDCTTYT000215 Cái 1995 1 Bán thanh lý
177 Máy hút ẩm AIKYO TTYT000394 Cái 2016 1 Bán thanh lý
178 Cây nước nóng lạnh Karofi CCDCTTYT000079 Cái 2016 1 Bán thanh lý
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179 Máy hủy bơm kim tiêm CCDCTTYT000254 Cái 2013 1 Bán thanh lý
180 Key máy tính Đông Nam Á TTYT000402 Cái 2016 1 Bán thanh lý
181 Thùng rửa phim Inox CCDCTTYT000213 Cái 1995 2 Bán thanh lý
182 Tủ lạnh Mishubishi TTYT000387 Cái 1998 1 Bán thanh lý
183 Quạt treo tường NAISHI CCDCCTTYT000387 Cái 2021 3 Bán thanh lý
184 Quạt treo tường SENKO CCDCTTYT425 Cái 2023 1 Bán thanh lý
185 Cây nước nóng lạnh Kangaroo TTYT000423 Cái 2016 1 Bán thanh lý
186 Ghế gấp Hòa phát CCDCTTYT000110 Cái 2008 5 Bán thanh lý
187 Ghế đẩu quay Inox CCDCTTYT000283 Cái 2017 3 Bán thanh lý
188 Máy hủy bơm kim tiêm CCDCTTYT000281 Cái 2017 1 Bán thanh lý
189 Cây nước nóng lạnh Karofi CCDCTTYT000079 Cái 2016 1 Bán thanh lý
190 Nồi hấp dụng cụ có nắp CCDCTTYT000316 Cái 2010 1 Bán thanh lý
191 Nồi luộc dụng cụ điện CCDCTTYT000322 Cái 2013 1 Bán thanh lý
192 Bình khí CO2 dung tích 20 Lít CCDCCTTYT000356 Bình 2020 1 Bán thanh lý
193 Máy hút dịch chạy điện CCDCTTYT000247 Cái 2013 1 Bán thanh lý
194 Ghế gấp hòa phát CCDCTTYT000110 Cái 2008 5 Bán thanh lý
195 Cây nước nóng lạnh Kangaroo KG34G TTYT000423 Cái 2016 1 Bán thanh lý
196 Quạt treo tường NAISHI CCDCCTTYT000385 Cái 2021 12 Bán thanh lý
197 Cây nước nóng lạnh Karofi CCDCTTYT000079 Cái 2016 1 Bán thanh lý
198 Quạt treo tường Vinawid CCDCCTTYT000355 Cái 2020 4 Bán thanh lý
199 Quạt treo tường Naishi CCDCTTYT000386 Cái 2021 10 Bán thanh lý
200 Quạt treo tường điện cơ 91 TTYT520 Cái 2024 1 Bán thanh lý
201 Quạt treo tường điện cơ 91 TTYT521 Cái 2024 1 Bán thanh lý
202 Quạt treo tường điện cơ 91 TTYT522 Cái 2024 1 Bán thanh lý
203 Máy điện châm DC-M8 CCDCTTYT000228 Cái 2013 2 Bán thanh lý
204 Ghế gấp Hòa phát CCDCTTYT000110 Cái 2008 5 Bán thanh lý
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205 Cây nước nóng lạnh Kangaroo TTYT000423 Cái 2016 1 Bán thanh lý
206 Máy hủy bơm kim tiêm CCDCTTYT000281 Cái 2017 1 Bán thanh lý
207 Ghế đẩu quay Inox CCDCTTYT000283 Cái 2017 2 Bán thanh lý
208 Cây nước nóng lạnh Karofi CCDCTTYT000079 Cái 2016 1 Bán thanh lý
209 Ti vi SONY TTYT000386 Cái 2009 1 Bán thanh lý
210 Máy hủy bơm kim tiêm CCDCTTYT000281 Cái 2017 1 Bán thanh lý
211 Bàn tuyp mổ CCDCTTYT000253 Cái 2015 1 Bán thanh lý
212 Xe đẩy dụng cụ 3 tầng loại 1 CCDCTTYT000222 Cái 2009 2 Bán thanh lý
213 Ghế đẩu quay Inox CCDCTTYT000283 Cái 2017 2 Bán thanh lý
214 Cây nước nóng lạnh Karofi CCDCTTYT000079 Cái 2016 1 Bán thanh lý
215 Quạt treo tường SENKO CCDCTTYT426 Cái 2023 1 Bán thanh lý
216 Bàn mổ vạn năng TTYT000223 Cái 1991 1 Bán thanh lý
217 Máy chuyển đổi video CCDCTTYT000257 Cái 2016 1 Bán thanh lý
218 Ghế đẩu quay Inox CCDCTTYT000283 Cái 2017 1 Bán thanh lý
219 Ghế đẩu quay Inox CCDCTTYT000283 Cái 2017 2 Bán thanh lý
220 Ghế phòng chờ một băng 3 chỗ ngồi CCDCTTYT000133 Cái 2014 1 Bán thanh lý
221 Cây nước nóng lạnh Karofi CCDCTTYT000079 Cái 2016 1 Bán thanh lý
222 Nồi hấp 50L TTYT000224 Cái 1997 1 Bán thanh lý
223 Nồi hấp chạy điện Inox CCDCTTYT000246 Cái 2013 1 Bán thanh lý
224 Quạt treo tường CCDCCTTYT000388 Cái 2023 3 Bán thanh lý
225 Máy in 3300 TTYT000408 Cái 2012 1 Bán thanh lý
226 Lioa 3KVA CCDCTTYT000005 Cái 2009 1 Bán thanh lý
227 Lioa 10KVA TTYT000405 Cái 2010 1 Bán thanh lý
228 Máy phun hóa chất DM1500 TTYT000232 Cái 2012 2 Bán thanh lý
229 Tủ lạnh Sanaky 460A-NB TTYT000404 Cái 2009 1 Bán thanh lý
230 Máy hút ẩm Jacon Ixus HM-14EC CCDCCSĐT000005 Cái 2015 1 Bán thanh lý
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231 Quạt treo tường điện cơ 91 CCDCCSĐT000009 Cái 2015 3 Bán thanh lý
232 Ghế gấp HP CCDCCSĐT000013 Cái 2015 8 Bán thanh lý
233 Máy Fax Panasonic 701 CCDCCSĐT000018 Cái 2015 1 Bán thanh lý
234 Cân sức khỏe đo chiều cao TZ120 CCDCCSĐT000029 Cái 2015 1 Bán thanh lý
235 Cây nước nóng lạnh Sanraky CCDCTTYT000036 Cái 2014 1 Bán thanh lý
236 Ghế gấp Hòa phát G04 CCDCTTYT000195 Cái 2009 2 Bán thanh lý
237 Lioa 5000VA CCDCCTTYT000374 Cái 2009 1 Bán thanh lý
238 Lioa 2KVA CCDCCTTYT000375 Cái 2010 1 Bán thanh lý
239 Ghế làm việc CCDCCTTYT000380 Cái 2009 13 Bán thanh lý
240 Quạt điều hòa CCDCCTTYT000393 Cái 2021 1 Bán thanh lý
241 Máy in Laser đen trắng HP 107A CCDCCTTYT000394 Cái 2021 1 Bán thanh lý
242 Loa thùng AT925 TTYT000510 Cái 2009 2 Bán thanh lý
243 Tivi LG 29 inch TTYT000513 Cái 2009 1 Bán thanh lý
244 Ghế làm việc TTYT000518 Cái 2016 1 Bán thanh lý
245 Ghế CCDCTT000014 Cái 2010 2 Bán thanh lý
246 Giường BN sắt CCDCTT000034 Cái 2009 1 Bán thanh lý
247 Tủ đầu giường CCDCTT000036 Cái 2009 1 Bán thanh lý
248 Cân trẻ sơ sinh 15kg CCDCTT000047 Cái 2009 1 Bán thanh lý
249 Bàn đẻ CCDCTT000075 Chiếc 2010 1 Bán thanh lý
250 Máy châm cứu CCDCTT000109 Chiếc 2009 1 Bán thanh lý
251 Ti vi TT000015 Chiếc 2012 1 Bán thanh lý
252 Máy hút ẩm TT000016 Chiếc 2012 1 Bán thanh lý
253 Máy phát điện TT000018 Chiếc 2012 1 Bán thanh lý
254 Nồi hấp áp lực TT000020 Chiếc 1997 1 Bán thanh lý
255 Bình oxi xách tay có đồng hồ TT000024 Chiếc 2012 1 Bán thanh lý
256 Nồi luộc dụng cụ điện TT000025 Chiếc 2012 1 Bán thanh lý
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257 Tivi GL 21 CCDCTĐ000028 Cái 2011 1 Bán thanh lý
258 Bàn khám bệnh có đệm mút CCDCTĐ000045 Cái 2009 1 Bán thanh lý
259 Tủ đựng thuốc và dụng cụ CCDCTĐ000053 Cái 2009 1 Bán thanh lý
260 Máy châm cứu 5 giác CCDCTĐ0000115 Cái 2010 1 Bán thanh lý
261 Tivi sam sung TĐ000020 Cái 2014 1 Bán thanh lý
262 Máy phát điện TĐ000022 Cái 2012 1 Bán thanh lý
263 Bàn đẻ TĐ000024 Cái 2011 1 Bán thanh lý
264 Nồi luộc dụng cụ điện TĐ000030 Cái 2013 1 Bán thanh lý
265 Bàn đẻ+Bàn KPH CCDCTTH000041 Chiếc 1997 1 Bán thanh lý
266 Bàn khám bệnh CCDCTTH000044 Chiếc 2009 1 Bán thanh lý
267 Tủ đầu giường CCDCTTH000052 Chiếc 2012 2 Bán thanh lý
268 Máy châm cứu CCDCTTH000133 Chiếc 2011 1 Bán thanh lý
269 Loa di động Romamax CCDCTTH140 Chiếc 2023 1 Bán thanh lý
270 Ti vi Sam Sung 21 inch (Model: UA22ES500R) TTH000015 Cái 2012 1 Bán thanh lý
271 Máy hút ẩm (Model: AD-14B, Hãng SX : Đài Loan) TTH000016 Chiếc 2012 1 Bán thanh lý
272 Máy phát điện TTH000017 Chiếc 2011 1 Bán thanh lý
273 Nồi luộc dụng cụ TTH000025 Chiếc 2023 1 Bán thanh lý
274 Ghế gấp hoà phát G04 CCDCNC000021 Cái 2009 6 Bán thanh lý
275 Đèn Khám Bệnh CCDCNC000037 Cái 2011 2 Bán thanh lý
276 Nồi hấp kim và DC châm cứu CCDCNC000131 Cái 2010 1 Bán thanh lý
277 Bàn khám phụ khoa CCDCNC000143 Cái 2009 1 Bán thanh lý
278 Bình Oxy Xách tay có đồng hồ CCDCNC000173 Cái 2013 1 Bán thanh lý
279 Nồi luộc dụng cụ điện CCDCNC000176 Cái 2013 1 Bán thanh lý
280 Máy hút ẩm NC000009 Cái 2014 1 Bán thanh lý
281 Thiết bị hút ẩm NC000010 Cái 2011 1 Bán thanh lý
282 Máy phát điện NC000011 Cái 2010 1 Bán thanh lý
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283 Ghế răng đơn giản NC000021 Cái 2014 1 Bán thanh lý
284 Đèn Khám Bệnh NC000022 Cái 2012 1 Bán thanh lý
285 Nồi Luộc dụng cụ NC000029 Cái 2013 1 Bán thanh lý
286 Nồi hấp áp lực 18lít NCDS000023 Cái 2011 1 Bán thanh lý
287 Tủ lạnh 150 lít NCHSS000012 Cái 2011 1 Bán thanh lý
288 Máy in Laser đen trắng HP107A CCDCPT000403 Cái 2015 1 Bán thanh lý
289 Kính hiển vi một mắt (YS1000) CCDCPT000035 Cái 2009 1 Bán thanh lý
290 Bình o xy CCDCPT000060 Cái 2010 1 Bán thanh lý
291 Máy châm cứu CCDCPT000137 Cái 2013 1 Bán thanh lý
292 Cân trẻ sơ sinh CCDCPT000166 Cái 2009 1 Bán thanh lý
293 Máy phát điện PT000012 Cái 2012 1 Bán thanh lý
294 Nồi hấp áp lực PT000023 Cái 2013 1 Bán thanh lý
295 Đèn khám bệnh PT000024 Cái 2010 1 Bán thanh lý
296 Máy hút ẩm CCDCPT000004 Cái 2015 1 Bán thanh lý
297 Quạt treo tường CCDCPT000007 Cái 2015 1 Bán thanh lý
298 Ghế gấp CCDCPT000011 Cái 2015 1 Bán thanh lý
299 Ghế CCDCHM000012 Cái 2012 2 Bán thanh lý
300 Bàn để dụng cụ INOX CCDCHM000039 Cái 2009 1 Bán thanh lý
301 Tủ đầu giường INOX CCDCHM000045 Cái 2009 2 Bán thanh lý
302 Ghế đẩu xoay INOX CCDCHM000056 Cái 2009 1 Bán thanh lý
303 Ghế đẩu quay INOX CCDCHM000057 Cái 2013 1 Bán thanh lý
304 Balon ôxy hoặc bình oxy xách tay có đồng hồ CCDCHM000141 Cái 2012 2 Bán thanh lý
305 Máy phát điện HM000023 Cái 2012 1 Bán thanh lý
306 Ti vi HM000024 Cái 2012 1 Bán thanh lý
307 Nồi luộc dụng cụ HM000032 Cái 2012 1 Bán thanh lý
308 Máy in Jet Pro M 102A CSHM03 Cái 2019 1 Bán thanh lý
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309 Máy in Laser đen trắng HP107A CCDCCTTYT000400 Cái 2021 1 Bán thanh lý
310 Máy lọc nước CCDCMK000005 Cái 2014 1 Bán thanh lý
311 Ghế Hoà Phát CCDCMK000008 Cái 2010 5 Bán thanh lý
312 Tủ Lạnh bảo quản vắc xin RZ-16N CCDCMK000033 Cái 2011 1 Bán thanh lý
313 Máy hút dịch chạy điện CCDCMK000034 Cái 2010 1 Bán thanh lý
314 Bàn khám bệnh có đệm mút CCDCMK000041 Cái 2010 1 Bán thanh lý
315 Bàn khám bệnh CCDCMK000042 Cái 2012 1 Bán thanh lý
316 Bàn tiểu phẫu CCDCMK000045 Cái 2010 1 Bán thanh lý
317 Bàn tiểu phẫu CCDCMK000047 Cái 2012 1 Bán thanh lý
318 Bình Oxi xách tay có đồng hồ CCDCMK000048 Cái 2012 1 Bán thanh lý
319 Balon ôxy hoặc bình oxy xách tay có đồng hồ CCDCMK000049 Cái 2010 2 Bán thanh lý
320 Bàn để dụng cụ INOX  (bàn tuys) CCDCMK000050 Cái 2012 2 Bán thanh lý
321 Bàn để dụng cụ 2 tầng CCDCMK000051 Cái 2010 1 Bán thanh lý
322 Tủ đựng thuốc và dụng cụ CCDCMK000054 Cái 2010 1 Bán thanh lý
323 Ghế đầu quay INOX CCDCMK000069 Cái 2012 2 Bán thanh lý
324 Cân trọng lương 120kg có thước đo chiều cao CCDCMK000072 Cái 2012 1 Bán thanh lý
325 Thùng đựng nước có vòi INOX 25lit CCDCMK000073 Cái 2012 1 Bán thanh lý
326 Nồi hấp kim và DC châm cứu CCDCMK000156 Cái 2012 1 Bán thanh lý
327 Máy châm cứu 5 giác CCDCMK000157 Cái 2014 2 Bán thanh lý
328 Máy châm cứu CCDCMK000158 Cái 2010 1 Bán thanh lý
329 Máy châm cứu CCDCMK000159 Cái 2010 1 Bán thanh lý
330 Máy châm cứu CCDCMK000160 Cái 2015 1 Bán thanh lý
331 Ghế răng đơn giản CCDCMK000178 Cái 2012 1 Bán thanh lý
332 Bàn khám phụ khoa CCDCMK000198 Cái 2010 1 Bán thanh lý
333 Bàn khám phụ khoa CCDCMK000199 Cái 2012 1 Bán thanh lý
334 Bàn khám phụ khoa INOX CCDCMK000200 Cái 2012 1 Bán thanh lý
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335 Nồi hấp áp lực 18lít chạy điện CCDCMK000243 Cái 2010 1 Bán thanh lý
336 Máy bơm con lợn 750KW CCDCMK253 Cái 2023 1 Bán thanh lý
337 Ti vi MK000019 Cái 2012 1 Bán thanh lý
338 Tủ lạnh 150L SANYO MK000021 Cái 2012 1 Bán thanh lý
339 Máy phát điện MK000022 Cái 2013 1 Bán thanh lý
340 Tủ sấy điện cỡ nhỏ MK000024 Cái 2012 1 Bán thanh lý
341 Nồi luộc dụng cụ điện MK000030 Cái 2013 1 Bán thanh lý
342 Bàn tiểu phẫu CCDCPK000043 Cái 2011 1 Bán thanh lý
343 Bàn tiểu phẫu CCDCPK000044 Cái 2013 1 Bán thanh lý
344 Máy châm cứu CCDCPK000159 Cái 2011 1 Bán thanh lý
345 Bàn đẻ CCDCPK000173 Cái 1997 1 Bán thanh lý
346 Tủ sấy điện cỡ nhỏ CCDCPK000188 Cái 2011 1 Bán thanh lý
347 Nồi hấp dụng cụ CCDCPK000189 Cái 2011 1 Bán thanh lý
348 Máy hút ẩm PK000018 Cái 2011 1 Bán thanh lý
349 Máy lọc nước CCDCNS000001 Cái 2014 1 Bán thanh lý
350 Máy in CCDCNS000002 Cái 2009 1 Bán thanh lý
351 Tủ tài liệu 8 cánh 1,8m CCDCNS000014 Cái 2009 1 Bán thanh lý
352 Ghế mạ Hòa Phát CCDCNS000023 Cái 2010 2 Bán thanh lý
353 Ghế băng CCDCNS000025 Cái 2013 1 Bán thanh lý
354 Đèn bàn khám bệnh CCDCNS000040 Cái 2013 1 Bán thanh lý
355 Tủ đầu giường CCDCNS000047 Cái 2013 1 Bán thanh lý
356 Loa di động Romamax CCDCNS131 Cái 2018 1 Bán thanh lý
357 Máy phát điện NS000030 Cái 2013 1 Bán thanh lý
358 Máy hút ẩm NS000031 Cái 2012 1 Bán thanh lý
359 Ghế răng đơn giản NS000039 Cái 2014 1 Bán thanh lý
360 Bàn tiểu phẫu NSHSS000041 Cái 2013 1 Bán thanh lý
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361 Máy in Laser đen trắng HP107A CCDCCTTYT000402 Cái 2021 1 Bán thanh lý
362 Loa di động Romamax CCDCPTM163 Cái 2018 1 Bán thanh lý
363 Ghế gấp CCDCTM000012 Cái 2013 2 Bán thanh lý
364 Ghế họp Hòa phát G04I CCDCTM000015 Cái 2017 5 Bán thanh lý
365 Bàn khám bệnh Inox CCDCTM000024 Cái 2013 1 Bán thanh lý
366 Bàn tiểu phẫu CCDCTM000025 Cái 2013 1 Bán thanh lý
367 Giường bệnh nhân INOX CCDCTM000033 Cái 2010 2 Bán thanh lý
368 Tủ đầu giường CCDCTM000036 Cái 2013 2 Bán thanh lý
369 Máy châm cứu 5 giác CCDCTM000093 Cái 2015 2 Bán thanh lý
370 Nồi hấp kim và dụng cụ châm cứu CCDCTM000094 Cái 2015 1 Bán thanh lý
371 Xong luộc dụng cụ CCDCTM000155 Cái 2015 4 Bán thanh lý
372 Máy bơm con lợn 750Kw CCDCTM158 Cái 2023 1 Bán thanh lý
373 Máy phát điện TM000025 Cái 2013 1 Bán thanh lý
374 Máy hút ẩm TM000026 Cái 2012 1 Bán thanh lý
375 Đèn khám bệnh TM000029 Cái 2013 2 Bán thanh lý
376 Ghế răng đơn giản TM000031 Cái 2013 1 Bán thanh lý
377 Nồi luộc dụng cụ TM000033 Cái 2013 1 Bán thanh lý
378 Ghế răng đơn giản TM000035 Cái 2015 1 Bán thanh lý
379 Bình bột chữa cháy MFZL4 TM165 Bình 2024 1 Bán thanh lý
380 Bình khí chữa cháy MT3 TM166 Bình 2024 1 Bán thanh lý
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